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BÁO CÁO 

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra 

của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ý kiến thảo luận tại Tổ 

của đại biểu Quốc hội về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi)

Kính gửi: Quốc hội

Ngày 20 tháng 10 năm 2013, Chính phủ đã có Tờ trình số 423/TTr-CP về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Ngày 31 tháng 10 năm 2013, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có Báo cáo số 2397/BC-UBCVĐXH13 về thẩm tra dự án Luật. Ngày 06 tháng 11 năm 2013, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã báo cáo Quốc hội về dự án Luật. Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại Tổ về dự án Luật. 
Qua Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ cho thấy, đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và cho rằng, những nội dung cơ bản của dự thảo Luật là phù hợp, đồng thời, cũng có nhiều ý kiến tham gia để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật. Chính phủ xin báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội và ý kiến thảo luận tại Tổ của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) như sau:

I. CÁC VẤN ĐỀ TIẾP THU

1. Về xác định tập quán trong hôn nhân và gia đình

Ủy ban về các vấn đề xã hội cho rằng dự thảo Luật chưa làm rõ điều kiện và thẩm quyền công nhận “tập quán” trở thành “tập quán pháp” có giá trị là nguồn của pháp luật cũng như quy trình áp dụng tập quán trong hôn nhân gia đình. Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Nghị quyết công nhận những tập quán tốt đẹp được áp dụng tại địa phương mình để tạo thành “tập quán pháp” có giá trị là nguồn của pháp luật. 
Về vấn đề này, dự thảo Luật đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết về việc áp dụng tập quán. Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu quy định trong Nghị định của Chính phủ theo hướng làm rõ hơn những điều kiện, thẩm quyền công nhận “tập quán” trở thành “tập quán pháp”, quy trình áp dụng tập quán và giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở các quy định của Luật và Nghị định của Chính phủ đã ban hành Nghị quyết công nhận tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình trên địa bàn (Xin gửi kèm theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và dự thảo Nghi định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã).
2. Về tuổi kết hôn
Ủy ban về các vấn đề xã hội và đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội tán thành quy định nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên được kết hôn. Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật cân nhắc quy định về trường hợp một trong hai người chưa đủ 18 tuổi hoặc kém 2 tuổi so với tuổi kết hôn để phù hợp với thực tiễn, tập quán ở một số vùng đồng bào dân tộc ít người.
Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu để chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định có ngoại lệ về tuổi kết hôn đối với đồng bào dân tộc ít người ở một số khu vực theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 
3. Về điều kiện liên quan đến năng lực hành vi dân sự của người đăng ký kết hôn

Ủy ban về các vấn đề xã hội và đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội nhất trí với việc dự thảo Luật quy định người kết hôn “không bị mất năng lực hành vi dân sự”. Tuy nhiên, Ủy ban về các vấn đề xã hội và một số ý kiến của đại biểu Quốc hội lo ngại quy định này có thể gây khó khăn cho người dân, cần có quy định để hạn chế thủ tục hành chính đối với người dân khi đăng ký kết hôn.

Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định có liên quan về thủ tục đăng ký kết hôn trong pháp luật về hộ tịch theo hướng không làm tăng thêm thủ tục hành chính đối với người dân. 
4. Về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận
Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định chế độ tài sản theo thỏa thuận là điểm tích cực, tiến bộ, tuy nhiên, cần quy định chế độ tài sản này phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được ghi nhận trong đăng ký kết hôn. Ngoài ra, cũng cần phải có chế độ công khai về chế độ tài sản này cho các thành viên gia đình và những người có quyền, lợi ích liên quan khác.
Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu chỉnh lý dự thảo Luật và quy định chi tiết trong Nghị định của Chính phủ theo hướng thỏa thuận về chế độ tài sản vợ chồng được đăng ký tại cơ quan hộ tịch khi kết hôn và quy định vợ chồng có nghĩa vụ thông báo cho các thành viên gia đình và những người có quyền, lợi ích liên quan khác về việc xác lập chế độ tài sản theo thỏa thuận.
5. Về ly thân

Ủy ban về các vấn đề xã hội và nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng, việc dự thảo Luật bổ sung quy định giải quyết ly thân theo yêu cầu của vợ, chồng là cần thiết. Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định để làm rõ hơn về: thời hạn ly thân; đặc thù trong xử lý tài sản khi ly thân so với xử lý tài sản khi ly hôn; hậu quả của việc vợ chồng chung sống với người khác trong thời gian ly thân; trách nhiệm pháp lý của vợ, chồng đối với hành vi do họ thực hiện trong thời gian ly thân; xác định con sinh ra trong thời kỳ ly thân; việc hạn chế quyền yêu cầu ly thân của người chồng trong trường hợp vợ sinh con chưa được 01 năm.

Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể hơn về những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.
6. Về ly hôn

Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định như dự thảo Luật về người có thẩm quyền yêu cầu giải quyết ly hôn đối với trường hợp một bên vợ hoặc chồng bị tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức làm chủ được hành vi là quá rộng chỉ nên quy định cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đồng thời, dự thảo Luật cần quy định cụ thể về: nghĩa vụ của vợ chồng trong việc kê khai tài sản tại thời điểm yêu cầu giải quyết ly hôn; quyền của phụ nữ, trẻ em trong ly hôn; hòa giải khi ly hôn; lỗi của vợ hoặc chồng.
Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định phù hợp hơn đối với người có thẩm quyền yêu cầu ly hôn, xác định tài sản khi ly hôn, quyền của phụ nữ và trẻ em khi ly hôn, vấn đề hòa giải và trách nhiệm theo lỗi của vợ, chồng trong giải quyết ly hôn. 
7. Về thẩm quyền giải quyết thuận tình ly hôn, thuận tình ly thân

Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, việc giải quyết thuận tình ly hôn, thuận tình ly thân nên giao cho cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện thay vì thực hiện theo thủ tục tố tụng tại Tòa án như trong quy định của dự thảo Luật.
Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật, đồng thời quy định trong dự thảo Luật hộ tịch trình Quốc hội xem xét, quyết định.
8. Về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Ủy ban về các vấn đề xã hội và ý kiến một số đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung một số quy định xử lý đồng bộ các vấn đề phát sinh nhằm bảo vệ lợi ích của người mang thai hộ và con được sinh ra từ mang thai hộ, như: nội dung và hình thức pháp lý của thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo để bảo đảm tính khả thi và tính an toàn pháp lý cao.
Chính phủ xin tiếp thu, sẽ chỉ đạo nghiên cứu chỉnh lý dự thảo Luật và quy định chi tiết trong Nghị định của Chính phủ về nội dung và hình thức pháp lý của thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, quyền của người phụ nữ mang thai hộ và con được sinh ra từ mang thai hộ.
9. Về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Ủy ban về các vấn đề xã hội và một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về vấn đề mang thai hộ có yếu tố nước ngoài, thẩm quyền giải quyết ly thân có yếu tố nước ngoài, áp dụng luật khi giải quyết tranh chấp về quan hệ nhân thân, tài sản giữ vợ, chồng khi hôn nhân có yếu tố nước ngoài đang tồn tại, việc thừa nhận quyền thỏa của vợ chồng về chế độ tài sản, xử lý hậu quả của hôn nhân giữa những người cùng giới tính có yếu tố nước ngoài. 

Chính phủ xin tiếp thu, chỉ đạo nghiên cứu chỉnh lý dự thảo Luật và quy định chi tiết trong Nghị định của Chính phủ.
10. Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 

Ủy ban về các vấn đề xã hội và một số ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định của dự thảo Luật về áp dụng tập quán, một số giao dịch khi thực hiện không cần ý kiến của một bên vợ hoặc chồng, quyền của người phụ nữ mang thai hộ… có thể dẫn tới không đảm bảo bình đẳng giới thực chất trong các quan hệ hôn nhân và gia đình.

Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu chỉnh lý dự thảo Luật và trong Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật để bảo đảm bình đẳng giới thực chất hơn trong các quan hệ hôn nhân và gia đình, đặc biệt liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ.
11. Những vấn đề khác
Ngoài những vấn đề nêu trên, Ủy ban về các vấn đề xã hội và một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể trong dự thảo Luật như: giải thích từ ngữ; giải quyết hậu quả của việc chung sống như vợ chồng giữa nam và nữ, chung sống giữa những người cùng giới tính; không quy định lại những vấn đề đã được Bộ luật dân sự quy định cụ thể; quan hệ giữa các con trong gia đình; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội; quy phạm hóa bằng trách nhiệm pháp lý của các thành viên gia đình thay vì chỉ xác định bằng nghĩa vụ đạo đức như bổn phận, tôn trọng … và một số vấn đề về văn phong, từ ngữ, kỹ thuật pháp lý khác.

Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu chỉnh lý dự thảo Luật đối với những nội dung có liên quan.
II. CÁC VẤN ĐỀ GIẢI TRÌNH

1. Về quy định của dự thảo Luật đối với các quan hệ gia đình 

Ủy ban về các vấn đề xã hội và một số ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng, cần bổ sung thêm các quy định về gia đình vì quy định như trong dự thảo Luật còn chưa tương xứng. Về vấn đề này, Chính phủ xin giải trình như sau: Quan hệ gia đình bao gồm quan hệ hôn nhân, quan hệ cha, mẹ, con và quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình. Trên thực tế, ngoài việc sửa đổi, bổ sung các quan hệ hôn nhân (63 điều) thì dự thảo Luật cũng đã sửa đổi, bổ sung 55 điều quy định về quan hệ cha, mẹ, con và quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình. Như vậy, quy định của dự thảo Luật về các quan hệ gia đình là tương đối phù hợp. Tuy nhiên, Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng sửa đổi, bổ sung những quy định về gia đình còn có những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành.
2. Về áp dụng tập quán
Ủy ban về các vấn đề xã hội và một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu về việc áp dụng tập quán khi đã có quy định của pháp luật vì không bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và không phù hợp với quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự. Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ giải trình tại sao dự thảo Luật chỉ quy định áp dụng “tập quán” mà không áp dụng “phong tục” như quy định của Luật hiện hành. 

Chính phủ xin giải trình như sau:

- Về việc không quy định “phong tục”: Dự thảo Luật chỉ quy định về việc áp dụng “tập quán” mà không quy định áp dụng “phong tục” là vì khác với “tập quán”, “phong tục” thường liên quan đến những hoạt động của con người, mang tính nghi thức, nghi lễ về sinh đẻ, trưởng thành, cưới xin, mừng thọ, lên lão, không quy định về quyền, nghĩa vụ cụ thể giữa các bên, do đó, không thể làm cơ sở cho việc thực hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh từ các quan hệ hôn nhân và gia đình. Cũng chính vì lý do này mà trong các đạo luật khác của nhà nước ta, như Bộ luật dân sự và Luật thương mại đã đều quy định về việc áp dụng “tập quán” mà không có quy định về việc áp dụng “phong tục”.
- Về việc không quy định áp dụng tập quán khi đã có quy định của pháp luật: Chính phủ đề nghị cho giữ quy định này trong dự thảo Luật, theo đó, các tập quán tốt đẹp, không vi phạm các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình và không vi phạm các điều cấm của Luật thì có thể được áp dụng trong trường hợp đã có quy định của pháp luật nhưng các bên đã tự nguyện thực hiện các quyền và nghĩa vụ được xác định trong tập quán đó, với những lý do như sau:

Một là, việc cho phép áp dụng tập quán trong trường hợp này không có nghĩa là coi tập quán đứng trên pháp luật vì như dự thảo Luật đã quy định, chỉ các tập quán có nội dung không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hôn nhân và gia đình, không vi phạm điều cấm của Luật thì mới được áp dụng. Như vậy, pháp luật vẫn là yếu tố quyết định, là giới hạn mà tập quán được áp dụng phải phù hợp, không thể vượt qua;

Hai là, việc cho phép áp dụng tập quán trong trường hợp nêu trên là phù hợp với đặc điểm của quan hệ hôn nhân và gia đình là những quan hệ thuộc pháp luật tư mà ở đó ý chí hợp pháp của các bên cần được tôn trọng theo nguyên lý “việc dân sự cốt ở hai bên”, các chủ thể cần được tạo điều kiện trong lựa chọn những ứng xử phù hợp nhất với mình; 
Ba là, việc quy định như dự thảo Luật là phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc tôn trọng, phát huy vai trò của các tập quán tốt đẹp của các dân tộc. Nếu không cho phép người dân áp dụng tập quán phù hợp với các nguyên tắc của pháp luật về hôn nhân và gia đình để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thì sẽ không thể phát huy được các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc;   

Bốn là, nhiều nước trên thế giới cũng có quy định cho phép áp dụng tập quán trong việc giải quyết các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình nếu tập quán đó không vi phạm trật tự công.

- Về mối quan hệ giữa quy định của dự thảo Luật với quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự về áp dụng tập quán: Việc áp dụng tập quán khi đã có quy định của pháp luật như trong dự thảo Luật là không mâu thuẫn với Điều 3 Bộ luật dân sự vì với tư cách là luật chuyên ngành thì Luật hôn nhân và gia đình có thể có các quy định khác, cụ thể hơn so với các quy định trong Bộ luật dân sự (với tư cách là luật chung) để giải quyết những vấn đề có tính chất đặc thù của Luật hôn nhân và gia đình. Cũng chính vì vậy mà Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã ghi nhận nguyên tắc, theo đó: “Các quy định của Bộ luật dân sự liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình trong trường hợp pháp luật hôn nhân và gia đình không quy định”. 
3. Về chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định  

Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật cần quy định việc bắt buộc ghi tên cả hai vợ chồng đối với tài sản chung là bất động sản.

Chính phủ xin giải trình như sau:
Thực tiễn thi hành pháp luật về sở hữu và đăng ký tài sản nói chung, Luật hôn nhân và gia đình nói riêng trong thời gian qua cho thấy, việc bắt buộc ghi tên hai vợ chồng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản nói chung, bất động sản nói riêng là cứng nhắc, không linh hoạt, có thể gây cản trở cho các giao dịch, không bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, đặc biệt là phụ nữ trong trường hợp người chồng bỏ đi, chuyển nơi ở mới và giấu địa chỉ hoặc ở nước ngoài mà việc thực hiện ủy thác tư pháp không có kết quả. Để giải quyết vấn đề thực tiễn trên, dự thảo Luật đã quy định đối với tài sản chung mà pháp luật có quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì vợ chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi tên cả hai vợ chồng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là bảo đảm tính linh hoạt, vừa thực hiện, bảo vệ được quyền sở hữu của vợ chồng, vừa bảo đảm được sự ổn định của các giao dịch. Mặt khác, dự thảo Luật cũng quy định trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ, chồng thì vẫn được xác định là tài sản chung của vợ chồng nếu như không có căn cứ xác định tài sản đó là tài sản riêng. Pháp luật nhiều nước khi quy định về vấn đề này cũng lựa chọn giải pháp như trong dự thảo Luật. 
Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu thực tiễn để quy định cụ thể vấn đề này trong Nghị định của Chính phủ, bảo đảm tính khả thi trong các quy định của dự thảo Luật về đăng ký sở hữu tài sản của vợ chồng.
4. Về cơ chế để bảo vệ người Việt Nam, đặc biệt là quyền lợi của người phụ nữ trong quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài
Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật cần có cơ chế pháp lý chặt chẽ để bảo vệ người Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ trong các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Về vấn đề này, Chính phủ cho rằng Luật hôn nhân và gia đình hiện hành và dự thảo Luật đã thừa nhận nguyên tắc cơ bản hôn nhân giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Quyền của người nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam được áp dụng theo pháp luật Việt Nam như công dân Việt Nam. Do đó, việc quy định những cơ chế pháp lý đặc thù trong dự thảo Luật để bảo vệ người Việt Nam là không phù hợp. Tuy nhiên, Chính phủ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo nghiên cứu quy định trong Nghị định của Chính phủ về việc tạo ra những rào cản pháp lý cần thiết để bảo vệ tốt hơn quyền của công dân Việt Nam trong các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ý kiến thảo luận tại Tổ của đại biểu Quốc hội về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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